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T

T 
Ngành Mã SV Họ tên Ngày sinh 

Trước cập nhật điểm TBCHT Sau cập nhật điểm TBCHT 

Chênh 

lệch (đ) 
Ghi chú 

TBC

HK  
ĐRL 

Đủ 

đ/k 

xét 

HB 

Số tiền 

được cấp 

HB (đ) 

TBC

HK  
ĐRL 

Đủ 

đ/k 

xét 

HB 

Số tiền 

được cấp 

HB (đ) 

1 
CNTT 

CLC 
20020054 

Trịnh Ngọc 

Huỳnh 
 05/04/2002 3.92 

Xuất 

sắc 

Xuất 

sắc 
 4.00 

Xuất 

sắc 

Xuất 

sắc 
10.350.000 10.350.000 Bổ sung 

2 TTNT 22022512 
Nguyễn Nam 

Dương 
 05/12/2004  3.58 

Xuất 

sắc 
Giỏi 13.400.000  3.60 

Xuất 

sắc 

Xuất 

sắc 
13.750.000 350.000 

Điều chỉnh 

mức HB 

3 TTNT 22022510 
Nguyễn Công 

Hiếu 
 03/03/2004  3.64 

Xuất 

sắc 

Xuất 

sắc 
13.750.000  3.56 

Xuất 

sắc 
Giỏi 13.400.000 -350.000 

Điều chỉnh 

mức HB 

4 TTNT 23020365 Lê Vũ Hiếu  07/08/2005  3.76 
Xuất 

sắc 

Xuất 

sắc 
  3.83 

Xuất 

sắc 

Xuất 

sắc 
14.950.000 14.950.000 Bổ sung 

     Ấn định danh sách gồm 04 sinh viên./. 

 

 


